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HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3856/QĐ-UBND NGÀY 16/5/2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ VÀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Thực hiện Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trực thuộc thành phố Đà Nẵng giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công với cách mạng từ trần, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các quận, huyện thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

I. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG KHI TỪ TRẦN, THÂN NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ VÀ TRỢ CẤP 1 LẦN
1. Chế độ mai táng phí:
Người có công với cách mạng (sau đây viết là người có công) theo quy định cụ thể tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ khi từ trần mà không hưởng chế độ BHXH như: đang công tác có tham gia đóng BHXH bắt buộc; hưởng chế độ hưu trí thì người tổ chức tang lễ được nhận mai táng phí số tiền bằng 10 tháng lương tối thiểu.

2. Chế độ trợ cấp 1 lần:
Người có công đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng theo quy định cụ thể tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ (trừ khoản trợ cấp người phục vụ thương, bệnh binh nặng; người hưởng tuất từ trần của thương, bệnh binh, tuất cán bộ LTCM, Cán bộ "Tiền khởi nghĩa") khi từ trần, thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp của người có công cách mạng khi còn sống được hưởng.

3. Nguyên tắc giải quyết.
Đối với người có công hưởng nhiều chế độ trợ cấp (thường xuyên, một lần) theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì chi giải quyết tiền mai táng phí 1 chế độ. Đối với người có công từ trần đang hưởng trợ cấp Mất sức lao động (do cơ quan Bảo hiểm Xã hội quản lý và chi trả), để tránh việc cả 2 cơ quan cùng chi trả tiền mai táng phí vì vậy khi giải quyết phải có xác nhận không chi trả tiền mai táng phí của cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận, huyện.

Người có công từ trần, thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp được tính kể từ tháng tiếp theo của tháng từ trần. Đối với người có công đang hưởng nhiều chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác nhau theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp người có công đang hưởng trước khi từ trần. Người có công từ trần, trợ cấp hàng tháng được giải quyết dứt điểm trong tháng đối tượng từ trần (căn cứ vào Giấy chứng tử do cơ quan có thẩm quyền cấp) và báo giảm trợ cấp tháng tiếp theo. Trong trường hợp báo giảm trợ cấp chậm mà thân nhân tiếp tục hưởng trợ cấp các tháng tiếp theo thì việc giải quyết trợ cấp 1 lần bị khấu trừ các tháng mà thân nhân đã hưởng theo Sổ lĩnh tiền sau khi người có công từ trần. Nếu thân nhân của người có công từ trần tiếp tục nhận trợ cấp quá 3 tháng thì Cán bộ phụ trách chính sách người có công tại xã, phường phải bồi hoàn số tiền mà thân nhân của người có công hưởng sai quy định và tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

II. THỦ TỤC HỒ SƠ, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VÀ CHẾ ĐỘ LƯU TRỮ HỒ SƠ
1. Thủ tục hồ sơ và trình tự giải quyết 
Khi người có công từ trần, thân nhân trực tiếp báo với Cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã, phường để được hướng dẫn lập các thủ tục như: Giấy chứng tử, bản khai của thân nhân (theo mẫu quy định).

+ Hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng tử do UBND xã, phường cấp (bản sao)

- Bản khai của thân nhân người từ trần (có UBND xã, phường xác nhận)

- Phiếu báo giảm do UBND xã, phường lập

- Sổ lĩnh tiền hàng tháng (đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

- Thẻ Bảo hiểm Y tế (diện người có công)

- Bản sao Quyết định trợ cấp 1 lần tù đày tra trấn hoặc Kỷ niệm chương (đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần)

- Bản sao Quyết định trợ cấp 1 lần hoặc Huân, Huy chương kháng chiến (đối với người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần không hưởng chế độ BHXH).

Sau khi kê khai đầy đủ theo quy định, thân nhân của người có công từ trần nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân xã, phường thông qua Tổ một cửa liên thông. Cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã, phường kiểm tra lập Phiếu báo giảm trợ cấp (việc này trước đây do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện) trình Ủy ban nhân dân xã, phường ký xác nhận và chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Tổ một cửa liên thông quận, huyện.

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội sau khi kiểm tra hồ sơ đối chiếu danh sách quản lý nếu đủ điều kiện thì trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký quyết định giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần (Có mẫu quyết định kèm theo). Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện mời thân nhân người từ trần đến nhận các khoản trợ cấp theo quyết định.

2. Lưu trữ hồ sơ.
Sau khi Ủy ban nhân dân quận, huyện ra Quyết định giải quyết chế độ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ trợ cấp cho thân nhân người có công từ trần. Hồ sơ được lưu trữ như sau:

Bản khai của thân nhân người có công từ trần, Giấy chứng tử, Phiếu báo giảm trợ cấp … và Quyết định giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần của UBND quận, huyện do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, lưu giữ để phục vụ cho công tác quyết toán và thanh, kiểm tra sau này.

Gửi Quyết định giải quyết mai táng phí và trợ cấp 1 lần về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Thương binh - Liệt sĩ và Người có công) để theo dõi và ghép vào hồ sơ lưu trữ. Đối với thân nhân liệt sĩ từ trần, Bà mẹ VNAH từ trần ngoài Quyết định mai táng phí và trợ cấp 1 lần còn kèm theo Bản khai của thân nhân người từ trần (do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phô tô).

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN 
1. Dự toán kinh phí 
Để đảm bảo nguồn kinh phí giải quyết chế độ trợ cấp sau khi Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định. Vào tháng cuối của hàng quý, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dự trù kinh phí giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công từ trần quý sau để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tạm ứng kinh phí. Trong trường hợp kinh phí tạm ứng không đủ chi thì vào tháng thứ 2 hàng quý, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải đề nghị bổ sung kinh phí.

2. Quyết toán kinh phí 
Để tiện việc theo dõi và cấp ứng kinh phí, hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Sở cùng với báo cáo tăng giảm đối tượng. Về quyết toán kinh phí vẫn tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện việc phân cấp các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cần lưu ý:
- Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công từ trần. Tuất từ trần đối với thân nhân của người có công từ trần vẫn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét ra Quyết định giải quyết. Về hồ sơ, thủ tục và trình tự giải quyết theo quy định hiện hành.

- Người có công từ trần đang ở các vùng có chế độ phụ cấp khu vực thì thân nhân được nhận trợ cấp 1 lần bao gồm: trợ cấp và phụ cấp khu vực.

- Việc phân cấp giải quyết kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2008. Đối với các hồ sơ đã gửi về Sở trước ngày 1 tháng 6 năm 2008 thì tiếp tục giải quyết theo quy định trước đây.

- Việc thay đổi mẫu biểu cũng bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2008, các trường hợp từ trần trước tháng 6 năm 2008 mà đối tượng đã kê khai theo mẫu, biểu cũ vẫn có giá trị thực hiện.

Trong quá trình thực hiện việc phân cấp nếu có gì vướng mắc đề nghị các quận, huyện phản ảnh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua Phòng Thương binh - Liệt sỹ và Người có công, Phòng Kế hoạch - Tài chính để hiệu chỉnh.

 

	 
Nơi nhận:
- UBNDTP (B/cáo);
- Giám đốc Sở và các PGĐ Sở (B/cáo);
- UBNDQ,H (Chỉ đạo PLĐTBXH T/thiện);
- PLĐTBXH (Thực hiện);
- P. TBLS&NCC - P. KH-TC;
- Lưu: VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hùng Hiệp


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN
(Kèm theo Hướng dẫn số: 40/HD-SLĐTBXH ngày 27/5/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPĐN)
I. Phần kê khai về người có công với cách mạng từ trần
Họ và tên người từ trần: ........................................................................... Năm sinh: ………….

Nguyên quán: ....................................................................................................................... 

Thường trú: .......................................................................................................................... 

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: 

- Hàng tháng:
+ (LTCM; TKN; AHVT; AHLĐ; TB; BB; CCCM; CĐHH; TNLS; Mẹ VNAH): .............................  (1)

Số sổ trợ cấp: ..................................................................................................................  (2)

Đối với thương binh, bệnh binh từ trần thì ghi thêm tỷ lệ thương tật, bệnh tật: .......................  %

- Trợ cấp 1 lần
+ (TĐ, TNKC, CCCM 1L) ........................................................................................................ 

Từ trần ngày ….. tháng ….. năm …………………..

Theo Giấy chứng tử số …………. ngày ….. tháng ….. năm …………………. của Ủy ban nhân dân xã, phường        

Đã nhận các khoản tiền trợ cấp theo Sổ/trợ cấp hết tháng ……….. năm ................................... 

Tổng số tiền trợ cấp đối tượng nhận 1 tháng: .................................................................  đồng.

(Bằng chữ: .......................................................................................................................... )

Trường hợp từ trần: .............................................................................................................. 

II. Phần khai về người nhận tiền mai táng phí, trợ cấp một lần.
Họ và tên: ..................................................................................................  Sinh năm ……….

Thường trú: .......................................................................................................................... 

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: .................................................................. 

Số điện thoại liên hệ (nếu có): ................................................................................................ 

 

	………., ngày ….. tháng ….. năm …..
UBND XÃ, PHƯỜNG
CHỦ TỊCH
	………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NGƯỜI ĐỨNG KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

	UBND XÃ, PHƯỜNG
................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:           /PBG
	………, ngày ….. tháng … năm 


 

PHIẾU BÁO GIẢM
Người có công với cách mạng từ trần
(Kèm theo Hướng dẫn số 40/HD-SLĐTBXH ngày 27/5/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPĐN)
Họ và tên người hưởng trợ cấp: ............................................................... Năm sinh: ………….

Nguyên quán: ....................................................................................................................... 

Thường trú: .......................................................................................................................... 

Từ trần ngày ….. tháng ….. năm ……………

Giấy chứng tử số: ……………… do UBND xã, phường ……………………………………. cấp ngày ….. tháng ….. năm …………………

Chế độ trợ cấp đối tượng đang hưởng: ................................................................................... 

Nay báo giảm trợ cấp của ông (bà): ........................................................................................ 
kể từ tháng ….. năm ………………………

Các chế độ đề nghị trợ cấp sau khi từ trần bao gồm:
+ Chế độ mai táng phí (10 tháng lương tối thiểu): .............................................................  đồng

+ Trợ cấp 1 lần gồm: 

- Chế độ: ………………………………. Mức TC: ...............................................................  đồng

- Chế độ: ………………………………. Mức TC: ...............................................................  đồng

- Chế độ: ………………………………. Mức TC: ...............................................................  đồng

- Chế độ: ………………………………. Mức TC: ...............................................................  đồng

Họ và tên thân nhân kê khai …………………………………………………… Năm sinh: ................. 

Thường trú: .......................................................................................................................... 

Quan hệ với người từ trần: ……………………………..

Xin báo cáo và đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện ………………… lập thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công cách mạng từ trần theo quy định.

 

	NGƯỜI LẬP
(Ký ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND XÃ, PHƯỜNG
(Ký và đóng dấu)


 

